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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số:  46/2024/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày  23   tháng  12   năm 2024


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở;


Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV;

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 397/TTr-SNV ngày 13/12/2024.
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/01/2025 và thay thế Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ; các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục KTVBQPPL, Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh;

- Các Ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy;

- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, NC, CVP.
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QUY CHẾ 

Tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 46  /2024/QĐ-UBND 

 ngày 23  tháng  12  năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh)


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trường hợp các văn bản viện dẫn áp dụng tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

2. Đối tượng áp dụng
a) Các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố.

Điều 2. Thôn, khu phố 
1. Thôn được tổ chức ở xã; dưới xã là thôn.
2. Khu phố được tổ chức ở phường, thị trấn; dưới phường, thị trấn là khu phố.
3. Thôn, khu phố không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã, phường, thị trấn (xã, phường, thị trấn sau đây gọi chung là cấp xã); nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố
1. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chấp hành sự quản lý nhà nước trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp xã; đảm bảo tính tự quản của cộng đồng dân cư; phát huy có hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản ở thôn, khu phố.
2. Tuân thủ Hiến pháp, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và hương ước (quy ước) của thôn, khu phố. Bảo vệ lợi ích của Đảng, Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.
3. Thực hiện sáp nhập các thôn, khu phố không đủ tiêu chuẩn theo quy định đảm bảo phù hợp với điều kiện, đặc điểm từng địa phương. Trong quá trình thực hiện sáp nhập thôn, khu phố cần xem xét đến các yếu tố về vị trí địa lý, địa hình, truyền thống lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán riêng biệt của từng địa phương.
4. Khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, mạng xã hội hoạt động hợp pháp trong hoạt động của thôn, khu phố.
Chương II
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÔN, KHU PHỐ
Điều 4. Phân loại thôn, khu phố

Thôn, khu phố được phân làm 2 loại sau đây:

1. Loại I: Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, khu phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành khu phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã.
2. Loại II: Các thôn và khu phố không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 5. Tổ chức của thôn, khu phố
1. Mỗi thôn có Trưởng thôn; mỗi khu phố có Trưởng khu phố.
2. Đối với thôn, khu phố loại I được bố trí thêm 01 Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố. 

Điều 6. Nội dung hoạt động của thôn, khu phố 

1. Tổ chức để Nhân dân bàn và quyết định các nội dung theo quy định tại Điều 15 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2. Tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định tại Điều 25 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

3. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia hưởng ứng các phòng trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

4. Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư theo quy định tại Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.
Điều 7. Tổ chức cuộc họp, hội nghị định kỳ của thôn, khu phố; phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình và tổ chức biểu quyết trực tuyến tại thôn, khu phố

1. Tổ chức các cuộc họp của thôn, khu phố.

a) Cuộc họp của thôn, khu phố được tổ chức để Nhân dân bàn và quyết định; hoặc Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định về các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Quy chế này.

b) Thẩm quyền triệu tập, chủ trì, nội dung, thành phần tham dự cuộc họp, thông tin về cuộc họp, tài liệu cuộc họp và trình tự tổ chức cuộc họp thực hiện theo quy định tại Điều 18 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Điều 3 Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2. Hội nghị định kỳ của thôn, khu phố.

a) Hội nghị định kỳ của thôn, khu phố được tổ chức mỗi năm một (01) lần vào thời gian cuối năm.

b) Thẩm quyền triệu tập, chủ trì, nội dung, thành phần tham dự hội nghị, tài liệu hội nghị và trình tự tổ chức hội nghị định kỳ của thôn, khu phố thực hiện theo quy định tại Điều 33 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Điều 10, Điều 11 Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

3. Việc tổ chức phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình hoặc việc biểu quyết trực tuyến tại thôn, khu phố để Nhân dân bàn và quyết định được thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Điều 8. Điều kiện thành lập thôn mới, khu phố mới 
Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV. Cụ thể: Trong trường hợp do khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền cấp xã, tổ chức hoạt động của thôn, khu phố yêu cầu phải thành lập thôn mới, khu phố mới thì việc thành lập thôn mới, khu phố mới phải đạt các điều kiện sau:
1. Quy mô số hộ gia đình.
a) Thôn có từ 300 hộ gia đình trở lên.
b) Khu phố có từ 350 hộ gia đình trở lên. 
2. Các điều kiện khác: Cần có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân.
Điều 9. Điều kiện sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, khu phố
Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV, Cụ thể:
1. Trường hợp sáp nhập thôn, khu phố.
a) Đối với các thôn, khu phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% quy mô số hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế này thì phải sáp nhập với thôn, khu phố liền kề.
b) Đối với các thôn, khu phố đạt từ 50% quy mô số hộ gia đình trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế này ở những nơi có đủ điều kiện thì thực hiện sáp nhập.
c) Trong quá trình thực hiện sáp nhập thôn, khu phố cần xem xét đến các yếu tố về vị trí địa lý, địa hình, truyền thống lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán riêng biệt của từng địa phương.

d) Đề án sáp nhập thôn, khu phố phải được trên 50% tổng số đại diện hộ gia đình của từng thôn, khu phố sáp nhập tán thành.
2. Trường hợp giải thể thôn, khu phố do Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng hoặc do sắp xếp, ổn định dân cư và các trường hợp khác được cấp có thẩm quyền quyết định thì việc di dân, bố trí dân cư và giải quyết các vấn đề liên quan khác được thực hiện theo Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư hoặc Đề án sắp xếp, ổn định dân cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Tên của thôn, khu phố do thành lập mới hoặc sáp nhập không được trùng với tên của thôn, khu phố hiện có trong cùng một đơn vị hành chính cấp xã.
4. Việc đổi tên thôn, khu phố được thực hiện theo nguyện vọng của Nhân dân sinh sống tại thôn, khu phố.
Điều 10. Quy trình và hồ sơ thành lập thôn mới, khu phố mới

Thực hiện theo Quy định tại Điều 8 Thông tư số 04/2012/TT-BNV; khoản 6 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV và khoản 1 Điều 1 Thông tư số 05/2022/TT-BNV. Cụ thể:
1. Căn cứ nguyên tắc quy định tại Điều 3 Quy chế này và điều kiện thành lập thôn mới, khu phố mới tại Điều 8 Quy chế này, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương thành lập thôn mới, khu phố mới; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Đề án thành lập thôn mới, khu phố mới. Nội dung chủ yếu của Đề án gồm:

a) Sự cần thiết thành lập thôn mới, khu phố mới.
b) Tên gọi của thôn mới, khu phố mới.
c) Vị trí địa lý, ranh giới của thôn mới, khu phố mới (có sơ đồ thể hiện vị trí địa lý).
d) Dân số (số hộ gia đình, số nhân khẩu) của thôn mới, khu phố mới.
đ) Diện tích tự nhiên của thôn mới, khu phố mới (đối với thôn phải chi tiết số liệu về diện tích đất ở, đất sản xuất), đơn vị tính là hecta.
e) Các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này.
g) Đề xuất, kiến nghị.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến của đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn mới, khu phố mới về Đề án thành lập thôn mới, khu phố mới; tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến về Đề án.

3. Đề án thành lập thôn mới, khu phố mới nếu được trên 50% đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn mới, khu phố mới tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến) trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
Trường hợp Đề án chưa được trên 50% đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn mới, khu phố mới tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến lần thứ 2; nếu vẫn không được trên 50% đại diện hộ gia đình tán thành thì trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày có biên bản lấy ý kiến lần thứ 2, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định (kèm theo báo cáo đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chỉ đạo lấy ý kiến).
4. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Ủy ban nhân dân cấp huyện có Tờ trình (kèm hồ sơ thành lập thôn mới, khu phố mới của Ủy ban nhân dân cấp xã) gửi Sở Nội vụ để thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời hạn thẩm định của Sở Nội vụ không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

5. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm:

a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện (kèm theo Tờ trình và hồ sơ thành lập thôn mới, khu phố mới của Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này).
b) Văn bản thẩm định của Sở Nội vụ.

6. Căn cứ hồ sơ Đề án trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét ban hành Nghị quyết thành lập thôn mới, khu phố mới. 
Điều 11. Quy trình và hồ sơ sáp nhập, giải thể và đặt tên, đổi tên thôn, khu phố 
Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 05/2022/TT-BNV. Cụ thể:

1. Quy trình và hồ sơ sáp nhập thôn, khu phố được áp dụng thực hiện như quy trình và hồ sơ thành lập thôn mới, khu phố mới quy định tại Điều 10 Quy chế này.

2. Đối với trường hợp chuyển thôn thành khu phố: Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường, thị trấn từ đơn vị hành chính xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển thôn thành khu phố thuộc phường, thị trấn.

3. Đối với trường hợp giải thể thôn, khu phố:

Sau khi thực hiện Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc Đề án sắp xếp, ổn định dân cư và các trường hợp khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập Tờ trình kèm theo Danh sách các hộ gia đình thuộc thôn, khu phố liên quan trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể thôn, khu phố.

4. Việc đặt tên, đổi tên thôn, khu phố:

a) Việc đặt tên thôn, khu phố được thực hiện theo quy trình lập hồ sơ thành lập thôn mới, khu phố mới, sáp nhập thôn, khu phố.
b) Việc đổi tên thôn, khu phố thực hiện theo các bước như sau:

Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ gồm: Tờ trình và Phương án đổi tên thôn, khu phố (phương án cần nêu rõ lý do của việc đổi tên thôn, khu phố; tên của thôn, khu phố sau khi đổi tên) và tổ chức lấy ý kiến của đại diện hộ gia đình trong thôn, khu phố về phương án đổi tên thôn, khu phố, tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến.

Phương án đổi tên thôn, khu phố nếu được trên 50% đại diện hộ gia đình tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua Phương án đổi tên thôn, khu phố; trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Trường hợp Phương án đổi tên thôn, khu phố chưa được trên 50% số cử tri hoặc đại diện hộ gia đình tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến lần thứ 2; nếu vẫn không được trên 50% đại diện hộ gia đình tán thành thì trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày có biên bản lấy ý kiến lần thứ 2, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Ủy ban nhân dân cấp huyện có Tờ trình kèm theo hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định.
Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển đến, Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết về việc đổi tên thôn, khu phố.


Điều 12. Quy trình và hồ sơ ghép cụm dân cư vào thôn, khu phố hiện có
Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 04/2012/TT-BNV và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 05/2022/TT-BNV. Cụ thể:

1. Đối với trường hợp ghép cụm dân cư vào thôn, khu phố hiện có thì sau khi có quyết định về chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Đề án ghép cụm dân cư vào thôn, khu phố hiện có. Nội dung chủ yếu của Đề án gồm:

a) Sự cần thiết ghép cụm dân cư vào thôn, khu phố hiện có.
b) Vị trí địa lý, ranh giới của thôn, khu phố sau khi ghép (có sơ đồ thể hiện vị trí địa lý).
c) Dân số (số hộ gia đình, số nhân khẩu) của thôn, khu phố sau khi ghép.
d) Diện tích tự nhiên của thôn, khu phố sau khi ghép (đối với thôn phải chi tiết số liệu về diện tích đất ở, đất sản xuất), đơn vị tính là hecta.
đ) Đề xuất, kiến nghị.

2. Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến của toàn thể đại diện hộ gia đình trong khu vực thực hiện ghép cụm dân cư (bao gồm cụm dân cư và thôn, khu phố hiện có) về Đề án ghép cụm dân cư vào thôn, khu phố hiện có; tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến về Đề án.

3. Đề án ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có nếu được trên 50% đại diện hộ gia đình trong khu vực thực hiện ghép cụm dân cư tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến cử tri) trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Trường hợp Đề án chưa được trên 50% đại diện hộ gia đình trong khu vực thực hiện ghép cụm dân cư tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến lần thứ 2; nếu vẫn không được trên 50% số cử tri hoặc đại diện hộ gia đình tán thành thì trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày có biên bản lấy ý kiến lần thứ 2, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.
4. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện, gồm:

a) Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
b) Hồ sơ ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.

5. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, thông qua và giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định việc ghép cụm dân cư vào thôn, khu phố hiện có.  
Chương III
TRƯỞNG THÔN, TRƯỞNG KHU PHỐ
VÀ PHÓ TRƯỞNG THÔN, PHÓ TRƯỞNG KHU PHỐ


Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn, Trưởng khu phố và Phó trưởng thôn, Phó trưởng khu phố
1. Nhiệm vụ của Trưởng thôn, Trưởng khu phố thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV. Cụ thể:
a) Triệu tập và chủ trì hội nghị thôn, khu phố; tổ chức thực hiện những công việc thuộc phạm vi thôn, khu phố đã được Nhân dân bàn và quyết định; bảo đảm các nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.
b) Vận động, tổ chức Nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của thôn, khu phố đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
c) Tập hợp, phản ánh, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân trong thôn, khu phố. Báo cáo kịp thời với Ủy ban nhân dân cấp xã về những hành vi vi phạm pháp luật trong thôn, khu phố.
d) Thực hiện việc lập biên bản về kết quả đã được Nhân dân thôn, khu phố bàn và quyết định trực tiếp những công việc của thôn, khu phố; lập biên bản về kết quả đã được Nhân dân thôn, khu phố bàn và biểu quyết những công việc thuộc phạm vi cấp xã; báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
đ) Phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, khu phố để vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào và cuộc vận động do các tổ chức này phát động.
e) Cuối năm báo cáo kết quả công tác trước hội nghị định kỳ của thôn, khu phố.
2. Quyền hạn của Trưởng thôn, Trưởng khu phố thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV. Cụ thể:

a) Được ký hợp đồng về xây dựng công trình do Nhân dân trong thôn, khu phố đóng góp kinh phí đầu tư đã được hội nghị thôn, khu phố thông qua và bảo đảm các quy định liên quan của chính quyền các cấp.
b) Được phân công nhiệm vụ giải quyết công việc cho Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố; được chính quyền cấp xã mời họp và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến quản lý, hoạt động của thôn, khu phố; được bồi dưỡng, tập huấn về công tác tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố do Trưởng thôn, Trưởng khu phố phân công.

4. Nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Trưởng khu phố và Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố:


a) Trưởng thôn, Trưởng khu phố có nhiệm kỳ là 2,5 năm (hai năm rưỡi).


b) Nhiệm kỳ của Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố thực hiện theo nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Trưởng Khu phố.


Điều 14. Tiêu chuẩn Trưởng thôn, Trưởng khu phố và Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố


Trưởng thôn, Trưởng khu phố và Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, khu phố; đủ 21 tuổi trở lên; có trình độ học vấn tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được Nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức Nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

Ở những nơi khó khăn, phức tạp về nhân sự ứng cử chức danh Trưởng thôn, Trưởng khu phố, Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo, đề xuất Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định cụ thể tiêu chuẩn, nhân sự người ứng cử chức danh Trưởng thôn, Trưởng khu phố.


Điều 15. Đào tạo, bồi dưỡng và chế độ, chính sách đối với Trưởng thôn, Trưởng khu phố và Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố


1. Trưởng thôn, Trưởng khu phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 34, Điều 35 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ; Điều 5 Nghị quyết 12/2024/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định về số lượng, chức danh; một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các chế độ, chính sách, phụ cấp khác (nếu có).

2. Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố là người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, khu phố được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 34 và Điều 35 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ; điểm a, khoản 3 Điều 6 Nghị quyết 12/2024/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các chế độ, chính sách, phụ cấp khác (nếu có).
3. Trưởng thôn, Trưởng khu phố và Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn những kiến thức, kỹ năng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hiện đang đảm nhiệm; khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn thì được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật; nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được biểu dương, khen thưởng; không hoàn thành nhiệm vụ, có vi phạm khuyết điểm, không được nhân dân tín nhiệm thì tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Chương IV

QUY TRÌNH BẦU, CHO THÔI LÀM TRƯỞNG THÔN, TRƯỞNG KHU PHỐ
VÀ CÔNG NHẬN, CHO THÔI PHÓ TRƯỞNG THÔN, PHÓ TRƯỞNG KHU PHỐ
Điều 16. Công tác chuẩn bị bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Mục 2 Chương II Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cụ thể như sau:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm
a) Ban hành quyết định tổ chức bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố; chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch chậm nhất hai mươi (20) ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố.
b) Ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử chậm nhất mười (10) ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố sau khi thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.
Tổ bầu cử gồm: Đại diện Ban công tác Mặt trận ở thôn, khu phố làm Tổ trưởng; thành viên là đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện hộ gia đình ở thôn, khu phố. Thành viên Tổ bầu cử là những người không có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của bên vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp của người giới thiệu, ứng cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố.
Tổ bầu cử có trách nhiệm thống kê, lập danh sách đại diện hộ gia đình trong thôn, khu phố.

Các quyết định phải được thông báo đến Nhân dân ở thôn, khu phố, niêm yết tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn, khu phố và thông báo trên hệ thống truyền thanh hoặc bằng hình thức khác phù hợp với điều kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã chậm nhất bảy (07) ngày trước ngày bầu cử.
2. Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, khu phố tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận ở thôn, khu phố dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố; báo cáo cấp ủy chi bộ thôn, khu phố để thống nhất giới thiệu ít nhất một (01) người ra ứng cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố; tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận ở thôn, khu phố sau khi có ý kiến của chi ủy chi bộ thôn, khu phố để quyết định danh sách chính thức những người ứng cử (ít nhất 01 người). Nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản theo mẫu số 05 kèm theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP  và gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư.
Điều 17. Tiến hành bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố
Việc tổ chức bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố tại cuộc họp của cộng đồng dân cư thực hiện theo quy định tại Điều 3 Mục 1 và Điều 7 Mục 2 Chương II Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cụ thể như sau:
1. Thẩm quyền triệu tập và chủ trì cuộc họp của cộng đồng dân cư: Tổ bầu cử (do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập) có trách nhiệm triệu tập và chủ trì cuộc họp của cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố. Cuộc họp được tiến hành khi có trên 50% tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, khu phố tham dự.

Trường hợp thôn, khu phố có từ 200 hộ gia đình trở lên hoặc có địa bàn dân cư sinh sống không tập trung thì có thể tổ chức cuộc họp theo từng cụm dân cư.

2. Thành phần tham dự cuộc họp cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố, gồm: Cấp ủy chi bộ, Tổ bầu cử, Trưởng thôn, Trưởng khu phố, Ban công tác Mặt trận ở thôn, khu phố và đại diện các hộ gia đình trong thôn, khu phố. 

Đại diện hộ gia đình là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có khả năng đại diện được cho các thành viên hộ gia đình; trường hợp hộ gia đình không có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì đại diện hộ gia đình là người được các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử hoặc ủy nhiệm.
3. Thông tin về cuộc họp cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố (theo mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP) phải được thông báo đến thành phần tham dự ít nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức cuộc họp bằng một trong các hình thức sau: Giấy mời, thông báo trực tiếp đến từng hộ gia đình, qua hệ thống truyền thanh của thôn, khu phố, điện thoại, các ứng dụng mạng xã hội hợp pháp theo quy định của pháp luật do thôn, khu phố thống nhất thiết lập và được niêm yết công khai tại nhà văn hóa, các điểm sinh hoạt cộng đồng của thôn, khu phố.
4. Trình tự tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố.
a) Tổ trưởng Tổ bầu cử (hoặc người được phân công) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông qua chương trình cuộc họp; giới thiệu người để cuộc họp biểu quyết cử làm thư ký cuộc họp. Thư ký cuộc họp được quyết định khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý.
b) Tổ trưởng Tổ bầu cử (hoặc người được phân công) công bố quyết định tổ chức bầu cử, quyết định thành lập Tổ bầu cử và các văn bản có liên quan.
c) Tổ trưởng Tổ bầu cử (hoặc người được phân công) thông báo về việc Trưởng thôn, Trưởng khu phố đương nhiệm (hoặc lâm thời) báo cáo tóm tắt kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua và điều hành thảo luận về kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua của Trưởng thôn, Trưởng khu phố (nếu không tổ chức cuộc họp tổng kết riêng).
d) Tổ trưởng Tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn của Trưởng thôn, Trưởng khu phố.
đ) Đại diện Ban công tác Mặt trận ở thôn, khu phố giới thiệu danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố do Ban công tác Mặt trận ở thôn, khu phố đã thống nhất với cấp ủy chi bộ thôn, khu phố, ưu tiên giới thiệu những người là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Tại cuộc họp, đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp có thể tự ứng cử hoặc đề cử người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia bầu.
e) Người tham dự cuộc họp thảo luận, đóng góp ý kiến (nếu có) về người ứng cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố.
Kết thúc thảo luận, Tổ trưởng Tổ bầu cử tổng hợp các ý kiến thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết của đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp về nhân sự đề cử, ứng cử tại cuộc họp để bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố.

Việc biểu quyết thông qua danh sách những người ứng cử để bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố thực hiện bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý.
f) Tiến hành bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố.
Phương án biểu quyết để bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố có thể thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do cuộc họp quyết định; phương án được lựa chọn khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý.
- Đối với hình thức biểu quyết giơ tay, Tổ bầu cử trực tiếp kiểm đếm số người giơ tay biểu quyết tại cuộc họp. Kết quả biểu quyết được ghi vào biên bản cuộc họp, người trúng cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố là người có số biểu quyết đồng ý cao nhất, đồng thời phải đạt tỷ lệ trên 50% so với tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, khu phố.
- Đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu kín, Tổ bầu cử chuẩn bị phiếu bầu (phiếu bầu có đóng dấu của UBND cấp xã). Tổ trưởng Tổ bầu cử đề xuất số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu từ 03 đến 05 người (gồm Trưởng ban và các thành viên) để xin ý kiến đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Ban kiểm phiếu được quyết định khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý.

Thành viên Ban kiểm phiếu là những người không có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của bên vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp của người giới thiệu, ứng cử Trưởng thông, Trưởng khu phố.
Ban kiểm phiếu thực hiện các nhiệm vụ như sau:

+ Chuẩn bị hòm phiếu, phiếu bầu có ghi rõ họ tên những người ứng cử. 

+ Hướng dẫn thể lệ, cách ghi phiếu, bỏ phiếu và tiến hành phát phiếu.

Sau khi kết thúc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu (trong quá trình kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu mời 02 đại diện hộ gia đình không phải là người có tên trong danh sách bầu cử tham dự cuộc họp chứng kiến việc kiểm phiếu) và lập biên bản kiểm phiếu theo mẫu số 02 kèm theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp. Người trúng cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố là người có số phiếu bầu đồng ý cao nhất, đồng thời phải đạt tỷ lệ trên 50% so với tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, khu phố. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản (01 bản gửi kèm theo hồ sơ cuộc họp cộng đồng dân cư đến Ủy ban nhân dân cấp xã, 01 bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, 01 bản lưu tại thôn, khu phố).
g) Công bố kết quả bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố.
Tổ trưởng Tổ bầu cử công bố kết quả bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố và kết luận cuộc họp. Nếu cuộc họp xác định được người trúng cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố thì mời người trúng cử ra mắt cuộc họp. Nếu không xác định được người trúng cử thì nêu rõ lý do không bầu được Trưởng thôn, Trưởng khu phố trong biên bản cuộc họp để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định việc tổ chức bầu lại. Biên bản cuộc họp được lập theo mẫu số 02 kèm theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP và có hiệu lực khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý.

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, Tổ trưởng Tổ bầu cử có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ cuộc họp, chậm nhất năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp, hồ sơ cuộc họp phải được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã theo quy định.
5. Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định ngày tổ chức bầu cử lại, nhưng chậm nhất không quá 30 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu. Ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử và Tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16; quy trình cụ thể các bước tiến hành bầu cử lại Trưởng thôn, Trưởng khu phố thực hiện quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.
Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn, Trưởng khu phố thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thống nhất với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã để quyết định cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, khu phố cho đến khi bầu được Trưởng thôn, Trưởng khu phố mới.
Trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố lâm thời, Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố mới. Quy trình bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố mới thực hiện quy định tại Điều 16 và khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.
Điều 18. Công nhận kết quả bầu cử
Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc họp bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố của cộng đồng dân cư, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố hoặc quyết định bầu cử lại; trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trưởng thôn, Trưởng khu phố chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Điều 19. Quy trình cho thôi làm Trưởng thôn, Trưởng khu phố
1. Việc cho thôi làm Trưởng thôn, Trưởng khu phố được quyết định tại cuộc họp của cộng đồng dân cư đối với các trường hợp:
a) Người xin thôi làm Trưởng thôn, Trưởng khu phố vì lý do sức khỏe, do hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do khác theo nguyện vọng cá nhân có đơn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nêu rõ lý do xin thôi.
b) Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, khu phố đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét cho thôi trong trường hợp Trưởng thôn, Trưởng khu phố không còn được Nhân dân tín nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quyền làm chủ của Nhân dân, tham nhũng, lãng phí, không phục tùng sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân cấp xã, các quy định của cấp trên, vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc khi có ít nhất 50% tổng số hộ gia đình hoặc đại diện hộ gia đình trong thôn, khu phố kiến nghị.
2. Trình tự tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để cho thôi làm Trưởng thôn, Trưởng khu phố.
a) Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khu phố triệu tập và chủ trì cuộc họp của cộng đồng dân cư để cho thôi làm Trưởng thôn, Trưởng khu phố. Trường hợp Trưởng thôn, Trưởng khu phố đồng thời là Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, khu phố thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập và chủ trì cuộc họp sau khi thống nhất với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Cuộc họp được tiến hành khi có trên 50% tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, khu phố tham dự.

b) Trình tự cuộc họp cho thôi làm Trưởng thôn, Trưởng khu phố thực hiện theo khoản 4, Điều 18 Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và khoản 5, Điều 3 Nghị định số 59/2023/NĐ-CP.
c) Công nhận kết quả cho thôi làm Trưởng thôn, Trưởng khu phố
Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định đã được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định công nhận kết quả cho thôi làm Trưởng thôn, Trưởng khu phố. Trường hợp không ban hành quyết định công nhận kết quả cho thôi làm Trưởng thôn, Trưởng khu phố thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp cuộc họp không thống nhất được việc cho thôi làm Trưởng thôn, Trưởng khu phố thì Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định sau khi thống nhất với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.
Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả cho thôi làm Trưởng thôn, Trưởng khu phố, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc tiến hành bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố mới.

Trong thời gian khuyết Trưởng thôn, Trưởng khu phố, Ủy ban nhân dân cấp xã thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã quyết định cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, khu phố cho đến khi bầu được Trưởng thôn, Trưởng khu phố mới.
Điều 20. Quy trình công nhận, cho thôi làm Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố
1. Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố do Trưởng thôn, Trưởng khu phố lựa chọn sau khi thống nhất với Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố.

2. Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố vì lý do sức khỏe, do hoàn cảnh gia đình xét thấy không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc không còn được Nhân dân tín nhiệm, vi phạm quyền làm chủ của Nhân dân, tham nhũng, lãng phí, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và của địa phương thì Trưởng thôn, Trưởng khu phố thống nhất với Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định cho thôi làm Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố.

Điều 21. Giải quyết đơn thư, khiếu nại

1. Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố (nếu có) do Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, giải quyết.

2. Trường hợp đơn thư, khiếu nại vượt thẩm quyền thì đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo theo quy định.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 22. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nội vụ


a) Thẩm định việc thành lập, giải thể, sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, khu phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh;


b) Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định chuyển đổi thôn thuộc xã thành khu phố thuộc phường, thị trấn;


c) Thẩm định phân loại thôn, khu phố trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định;

d) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về việc thực hiện Quy chế này;


đ) Định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định về thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Quyết định ghép cụm dân cư vào thôn, khu phố theo quy định;


b) Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. 


3. Ủy ban nhân dân cấp xã

Quản lý, chỉ đạo hoạt động của Trưởng thôn, Trưởng khu phố trên địa bàn theo quy định của Trung ương và Quy chế này.


4. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. 
Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật./.
